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Nội dung

1.Một số khái niệm cơ bản

2.Sự bùng nổ dân số loài người

3.Mối quan hệ giữa dân số, tài nguyên và
môi trường

4.Vấn đề dân số Việt Nam
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Dân số (Population)

Cộng đồng người sống trên một lãnh thổ cụ thể
tại 1 thời điểm nhất định

Số dân

Chất lượng dân số: kết cấu, sự phân bố, trình độ
văn hóa
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Phân bố dân số (Population distribution)

Là sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc bắt buộc trên

một lãnh thổ sao cho phù hợp với điều kiện sống của người

dân hoặc yêu cầu của xã hội

Nông thôn

Đô thị

MẬT ĐỘ DÂN SỐ (Density of Population)

• Là số dân cư trú thường xuyên tính theo một đơn

vị diện tích đất đai trong một thời gian nhất định

• Đơn vị: người/km2
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Tỷ suất sinh thô
(Crude Birth Rate – CBR)

 Là số lượng trẻ được sinh ra

sống được / 1000 dân trong

một năm của một vùng.

 Biến đổi mạnh, liên quan chặt

chẽ nền kinh tế

 Đơn vị: % hoặc ‰

C
B
R

• > 30‰: cao, các quốc gia
chậm phát triển

• 30‰ > CBR > 20‰: trung
bình, một số nước mới phát
triển. Riêng CBR < 15‰: quốc
gia giảm dân số

• < 20‰: thấp, các nước phát
triển, gồm Châu Âu, Bắc Mỹ,
Nhật, Australia, New Zealand

TỶ SUẤT CHẾT THÔ 
(CRUDE DEATH RATE – CDR)

• Là số lượng người chết đi / 1000 
dân trong một năm của một vùng

• Biến đổi mạnh, liên quan chặt chẽ 
nền kinh tế

• Đơn vị: % hoặc ‰

C
D
R

> 20‰: cao, các quốc gia chậm
phát triển, Châu Phi

< 10‰: thấp
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Tỷ suất tăng dân số tự nhiên (Natural increase rate - NIR)

Là hiệu số giữa tỷ suất sinh thô và chết thô

NIR = CBR – CDR (% hoặc ‰)

Tỷ suất tăng dân số cơ học (Mechanical Increase Rate -

MIR)

• MIR = Tỷ suất nhập cư – Tỷ suất xuất cư

• MIR có thể dương, âm, hoặc bằng không

Tỷ suất tăng dân số thực
• Tỷ suất tăng dân số thực = NIR + MIR 
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Tỷ suất tăng dân số tự nhiên

Có 4 nhóm

+ 0%: Nga, Đông Âu

+ 0.1- 0.9%: Bắc Mỹ, Úc, Tây Âu

+ 1 – 1.9%: Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ

+ 3%: Congo, Mali, Yemen
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Bùng nổ dân số

(Population Bomb)

Là khuynh hướng toàn cầu của thế kỷ 20 về sự

phát triển dân số quá nhanh do kết quả của tỷ suất

sinh cao hơn nhiều so với tỷ suất tử

Nhưng đây có còn là vấn đề của toàn cầu trong thời kỳ hiện nay?
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Kết cấu dân số

Dùng để biểu thị một tập hợp các bộ phận cấu thành

của dân số một quốc gia hay khu vực

Kết cấu sinh học

Thành phần, thể trạng về mặt sinh học

Kết cấu theo giới, tuổi, dân tộc

Kết cấu xã hội

Các yếu tố về mặt chính trị, xã hội

Kết cấu theo giai cấp, lao động, nghề

nghiệp, văn hóa, tôn giáo

9



Sự bùng nổ dân số loài người

• Lịch sử gia tăng dân số thế giới

• Tình hình dân số thế giới hiện tại

• Phân bố và di chuyển dân cư
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Lịch sử gia tăng dân số thế giới

5 triệu người

1650: 500 triệu người

1850: 1 tỷ ng7000-5500 BC.

200-300 triệu người

Đầu CN

GĐ 1: Khởi thủy đến 
CM nông nghiệp 
7000-5500 TCN

GĐ 2: CM nông nghiệp (7000-5500 TCN đến 1650)

GĐ 3: Tiền công nghiệp (1650-1850)

GĐ 4: 1850 đến nay 
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Thời gian tăng gấp đôi dân số thế giới

8000 BC.
5 triệu người

1500 năm

200 năm

80 năm
45 năm
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Thời gian tăng gấp đôi dân số thế giới

Thời gian Dân số thế giới
Thời gian tăng gấp đôi

(năm)

8000 B.C. 5 triệu 1500

1650 A.D. 5oo triệu 200

1850 A.D. 1 tỷ 80

1930 A.D. 2 tỷ 45

1976 A.D. 4 tỷ

2010 A.D. 8 tỷ Dự đoán

2050 A.D.
14 tỷ
10 tỷ

Tốc độ tăng trung bình

1,7%
Tốc độ tăng trung bình

1%

Qui luật 70:

Thời gian tăng gấp đôi

(năm) = 70 / % tỉ lệ

tăng dân số hằng năm
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1.09% (2018)
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Tình hình dân số hiện tại

10.4.2011: 7 tỷ người (CIA)

2018: 7,6 tỷ người

Châu lục Dân số năm
2018

Châu Á 4,54 tỷ người

Châu Phi 1,28 tỷ người

Bắc Mỹ 363 triệu người

Mỹ Latinh và 

Caribean

652 triệu người

Châu Âu 742 triệu người

Châu Đại Dương 41 triệu người

15



http://www.worldometers.info/world-population/#growthrate

10.11.2018
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Phân bố và di chuyển dân cư

 Sự phân bố dân cư

 Phân bố không đều, Mật độ dân số ở các nước kém phát triển > các nước phát triển

 Mật độ, sự phân bố dân số + tài nguyên thiên nhiên  nhiều sự kiện lịch sử của nhân loại

 Sư di cư

 Đặc trưng của loài người, bắt đầu từ Châu Phi. Do thừa dân số, sức ép dân số quá lớn, thiếu tài

nguyên cơ bản

 Không gây nên sự gia tăng dân số chung

 Ảnh hưởng đến cấu trúc dân số + mật độ dân số  ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và chính trị

 Đô thị hóa

 Khuynh hướng lâu đời, đô thị hóa nhanh  khó khăn kinh tế, xã hội, chính trị và môi trường...

 Diện tích các thành phố trên thế giới chiếm 0.3% diện tích Trái đất và 40% dân số thế giới
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Tình hình dân số Việt Nam

1979

Giai đoạn 2 của quá trình chuyển tiếp dân số

52.7 triệu người, tổng tỷ suất sinh trên 5 con/phụ nữ, tuổi thọ bình quân dưới
60 tuổi

Ba thập niên tiếp theo

Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình; chương trình sức khỏe cộng đồng

Kinh tế thị trường 1986

2009

85.8 triệu người, tổng tỷ suất sinh 2.03 con/phụ nữ, tuổi thọ bình quân 72.8 tuổi

Mức sinh và mức chết thấp  thay đổi cấu trúc tuổi, giới

Cơ cấu dân số vàng: 50%, 2007  44.7%, 2009
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Một số vấn đề của dân số Việt Nam hiện nay

2019: 96,2 triệu người; Tỉ lệ nam: 49.8%, nữ 50.2%

Quy mô tăng dân số thấp nhất trong 35 năm qua, tỷ lệ sinh tiếp tục giảm

và ổn định

Tỷ suất tăng dân số TB mỗi năm: 1,08% (so với 2015) (1999-2009 là 1,2%)

Tổng tỷ suất sinh: 2,09 trẻ/phụ nữ

Tỷ số giới tính có thay đổi đáng quan tâm

112,2 bé trai/100 bé gái; có chênh lệch giới tính khi sinh ở nông thôn

So với năm 2009: 110,5 trai/100 gái; không có sự chênh lệch đáng kể giữa thành thị và

nông thôn

Quy mô hộ gia đình cũng có những thay đổi đáng kể

Cả nước có 24 triệu hộ gia đình : Quy mô gia đình nhỏ (2-4 người): 65%; Ít hộ trên 7

người, Hộ độc thân: 8% và có xu thế tăng nhanh trong 5 năm gần đây
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Một số vấn đề của dân số Việt Nam hiện nay

Già hóa khá nhanh – « Già trước khi giàu »

Tuổi thọ trung bình của dân số cả nước năm 2016 là 73,4 năm, trong đó nam
là 70,8 năm và nữ là 76,1 năm (so với 2009 là 72,8)

Hiện nay, quy mô dân số của nước ta ở mức trung bình khá, cơ cấu dân số đang
trong giai đoạn lý tưởng - dân số vàng.

Vẫn đang trong thời kỳ dân số vàng nhưng cũng đã bước vào thời kỳ già hóa
dân số

Do tỷ suất sinh và tỷ suất chết giảm cùng với tuổi thọ tăng. Tỷ lệ người cao
tuổi so với tổng dân số ở Việt Nam 9,4% (2010) lên 10,4% (2013) và đạt
10,46% vào quý 2 năm 2014  Già hóa dân số => các thách thức về kinh tế,

xã hội và văn hóa ở các cấp độ cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội trên
phạm vi quốc gia và toàn cầu.

Tổng cục thống kê – 2016 – http://www.gso.gov.vn
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VIỆT NAM

http://www.worldometers.info/world-population/vietnam-population/
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Dân số, tài

nguyên và
môi trường
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• Dân số tăng theo cấp số nhân (2,4,8,…); còn lương thực, thực
phẩm, phương tiện sinh hoạt chỉ tăng theo cấp số cộng
(1,2,3,4…).

• Sự gia tăng dân số diễn ra với nhịp độ không đổi, còn sự gia
tăng về lương thực, thực phẩm là có giới hạn bởi những điều
kiện (diện tích, năng suất …) khó có thể vượt qua.

• Dân cư trên trái đất phát triển nhanh hơn khả năng nuôi sống
nó. Từ đó, đói khổ, đạo đức xuống cấp, tội ác tất yếu sẽ phát
triển.

• Về các giải pháp, thì thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh … là cứu
cánh để giải quyết vấn đề dân số mà ông gọi là các: "hạn chế
mạnh"

THUYẾT DÂN SỐ CỦA MALTHUS
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Tác động môi trường

 Tác động của gia tăng dân số đến tài nguyên và môi trường

I = P × C × E
(Ehrlich & Holdren, 1971)

I (Impact) : Tác động của dân số lên môi trường

P (Population) : Số dân

C (Consumption) : Tiêu thụ tài nguyên bình quân trên đầu người

E (Effects) : Hậu quả môi trường do tiêu thụ một đơn vị tài nguyên
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Dân
số

Môi
trường

Tài
nguyên

Lương
thực thực

phẩm

Giáo dục
Sức khoẻ

cộng
đồng

Đô thị
hóa

Chất
lượng
cuộc
sống
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Quan hệ giữa dân số và tài nguyên

•Giảm diện tích ao, hồ, 
sông

•Ô nhiễm nguồn nước

•Thay đổi chế độ thủy văn

•Ô nhiễm không khí

•Thay đổi khí hậu toàn
cầu

•Giảm diện tích rừng

•Xói mòn, lũ, bão…

•Đất canh tác: hoang
mạc hóa, nhiễm mặn

•Đe dọa kinh tế nông
nghiệp

Đất Rừng

NướcKhí
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